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100-240VAC 20.000h

CB01F0033/36 CB01F0053/56/73/76/93/96

50

50

50

50

50

50

50

50

50

50

40

40

40

40

Đóng gói
(/thùng)

Màu
ánh sáng

Công suất Giá bán NTD
(VNĐ)*

 23.000 

 23.000 

 29.000 

 29.000 

 31.000 

 31.000 

 34.000 

 34.000 

 44.000 

 44.000 

 56.000 

 56.000 

 69.000 

 69.000 

Quang
thông

 D45  H83 

 D45  H83 

 D60  H110

 D60  H110

 D60  H110 

 D60  H110

 D60  H110

 D60  H110

 D60  H120 

 D60  H120 

 D70  H134 

 D70  H134 

 D80  H154

 D80  H154

Mã số

CB01F0033

CB01F0036

CB01F0053

CB01F0056

CB01F0073

CB01F0076

CB01F0093

CB01F0096

CB01F0123

CB01F0126

CB01F0153

CB01F0156

CB01F0183

CB01F0186

* Giá NTD: giá bán người tiêu dùng, đã bao gồm VATTrắng (6500K)       Trắng ấm (3000K)

Kích thước
Sản phẩm (mm)

 3W 

 3W 

 5W 

 5W 

 7W 

 7W 

 9W 

 9W 

 12W 

 12W 

 15W 

 15W 

 18W 

 18W 

3000K

6500K

3000K

6500K

3000K

6500K

3000K

6500K

3000K

6500K

3000K

6500K

3000K

6500K

 270 Lm 

 270 Lm 

 450 Lm 

 450 Lm 

 630 Lm 

 630 Lm 

 810 Lm 

 810 Lm 

 1080 Lm 

 1080 Lm 

 1350 Lm 

 1350 Lm 

 1620 Lm 

 1620 Lm 

CB01F0123/126 CB01F0153/156 CB01F0183/186

BÓNG LED BULB COMET FIGHTER SERIES
(LED BULB COMET FIGHTER SERIES)

2300

Góc chiếu
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100-265VAC 25.000h

SLB106/G - SLB112/GCB13-3D/3W CB13-5D/5W/7D/7W

 100 

 100 

 100 

 100 

 100 

 100 

 100 

 100

20

20

20

20

20

20

12

12

Đóng gói
(/thùng)

Màu
ánh sáng

Công suất Giá bán NTD
(VNĐ)*

    25.000 

 25.000 

 38.000 

 38.000 

 38.000 

 38.000 

 44.000 

 44.000 

 69.000 

 69.000 

 99.000 

 99.000 

 156.000 

 156.000 

 206.000 

 206.000 

Quang
thông

 D45    H85 

 D45    H85 

 D60    H110 

 D60    H110 

 D60    H110 

 D60    H110 

 D60    H110 

 D60    H110

 

 D70    H130 

 D70    H130 

 D80    H150 

 D80    H150 

 D100  H185 

 D100  H185 

D118  H213

D118  H213

2300

Mã số

CB13-3D

CB13-3W

CB13-5D

CB13-5W

CB13-7D

CB13-7W

CB13-9D

CB13-9W

CB13H-15D

CB13H-15W

CB13H-20D

CB13H-20W

CB13H-30D

CB13H-30W

CB13H-40D

CB13H-40W

* Giá NTD: giá bán người tiêu dùng, đã bao gồm VATTrắng (6500K)       Trắng ấm (3000K)

Kích thước
Sản phẩm (mm)

3W

3W

5W

5W

7W

7W

9W

9W

15W

15W

20W

20W

30W

30W

40W

40W

6500k

3000k

6500k

3000k

6500k

3000k

6500k

3000k

6500k

3000K

6500k

3000K

6500k

3000K

6500k

3000K

250Lm

250Lm

460Lm

460Lm

600Lm

600Lm

800Lm

800Lm

1400Lm

1400Lm

1800Lm

1800Lm

2700Lm

2700Lm

3600Lm

3600Lm

CB13-9D/9W CB13H-15D/15W CB13H-20/30/40

BÓNG LED
(LED BULB)

Góc chiếu
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100-265VAC 25.000h

30

30

30

30

30

30

30

30

12

12

12

12

16

16

12

12

Đóng gói
(/thùng)

Màu
ánh sáng

Công suất Giá bán NTD
(VNĐ)*

 56.000 

 56.000 

 69.000 

 69.000

 

 44.000 

 44.000 

 56.000 

 56.000

 

 63.000 

 63.000 

 99.000 

 99.000 

 107.000 

 136.000 

 93.000 

 121.000

Quang
thông

600mm

600mm

1200mm

1200mm

600mm

600mm

1200mm

1200mm

600mm

600mm

1200mm

1200mm

600mm

1200mm

600mm

1200mm

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

0.5

Mã số

CB47G-9D

CB47G-9W

CB47G-18D

CB47G-18W

CB47S-8D

CB47S-8W

CB47S-16D

CB47S-16W

CT01S0093

CT01S0096

CT01S0183

CT01S0186

SLBT106/G

SLBT112/G

SLB106/G

SLB112/G

Hệ số
công suất

Chiều dài

9W

9W

18W

18W

8W

8W

16W

16W

9W

9W

18W

18W

9W

18W

8W

16W

6500k

3000k

6500k

3000k

6500k

3000k

6500k

3000k

3000K

6500K

3000K

6500K

6500k

6500k

6500k

6500k

900Lm

900Lm

1800Lm

1800Lm

750Lm

750Lm

1500Lm

1500Lm

810Lm

810Lm

1620Lm

1620Lm

900Lm

1800Lm

750Lm

1500Lm

* Giá NTD: giá bán người tiêu dùng, đã bao gồm VATTrắng (6500K)       Trắng ấm (3000K)

SLB106/G - SLB112/GCB47G/ CB47S CT01S0093/096/183/186

ĐÈN TUBE LED & BỘ ĐÈN BATTEN TUBE LED
(LED TUBE & BATTEN)

* *Vật liệu: bóng tube thủy tinh 

** Vật liệu: bóng tube thủy tinh 

** Sử dụng bóng tube thủy tinh 

** Vật liệu: bóng tube thân nhựa PC Nano

SLBT106/G - SLBT112/G SLB106/G SLB106/G
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100-265VAC 25.000h

20

20

20

20

Đóng gói
(/thùng)

Màu
ánh sáng

Công suất Giá bán NTD
(VNĐ)*

  164.000 

 164.000 

 279.000 

 279.000 

Quang
thông

L600 W75 H25

L600 W75 H25

L1200 W75 H25

L1200 W75 H25

0.5

0.5

0.5

0.5

Mã số

CW01S0183

CW01S0186

CW01S0363

CW01S0366

Hệ số
công suất

Kích thước
 sản phẩm (mm)

18W

18W

36W

36W

3000K

6500K

3000K

6500K

1620Lm

1620Lm

3240Lm

3240Lm

* Giá NTD: giá bán người tiêu dùng, đã bao gồm VATTrắng (6500K)       Trắng ấm (3000K)

SLB106/G - SLB112/GCW01S0183 CW01S0186

BỘ ĐÈN LED BÁN NGUYỆT 
(LED WALL LAMP)

CW01S0363 CW01S0366
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100-265VAC 25.000h

40

40

40

40

20

20

20

20

20

20

20

20

Đóng gói
(/thùng)

Màu
ánh sáng

Công suất Giá bán NTD
(VNĐ)*

 93.000 

 93.000 

 93.000 

 93.000 

 113.000 

 113.000 

 164.000 

 164.000 

 193.000 

 193.000 

 207.000 

 207.000 

Quang
thông

D105 H20

D105 H20

D120 H20

D120 H20

D145 H20

D145 H20

D172 H20

D172 H20

D200 H20

D200 H20

D225 H20

D225 H20

Mã số

CP111S-4D

CP111S-4W

CP111S-6D

CP111S-6W

CP111S-9D

CP111S-9W

CP111S-12D

CP111S-12W

CP111S-15D

CP111S-15W

CP111S-18D

CP111S-18W

* Giá NTD: giá bán người tiêu dùng, đã bao gồm VATTrắng (6500K)       Trắng ấm (3000K)

Kích Thước Sản phẩm
(mm)

4W

4W

6W

6W

9W

9W

12W

12W

15W

15W

18W

18W

6500k

3000k

6500k

3000k

6500k

3000k

6500k

3000k

6500k

3000k

6500k

3000k

320Lm

320Lm

480Lm

480Lm

720Lm

720Lm

960Lm

960Lm

1200Lm

1200Lm

1440Lm

1440Lm

Lỗ khoét trần

D90

D90

D105

D105

D130

D130

D157

D157

D180

D180

D210

D210

CP111S-4D/4W/6D/6W CP111S-9D/9W CP111S-12D/12W

ĐÈN LED SIÊU MỎ NG ÂM TRẦN
(SUPER THIN LED DOWNLIGHT)

CP111S-15D/15W CP111S-18D/18W
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100-265VAC 25.000h

40

40

40

40

40

40

20

20

20

20

20

20

Đóng gói
(/thùng)

Màu
ánh sáng

Công suất Giá bán NTD
(VNĐ)*

  93.000 

 93.000 

 107.000 

 107.000 

 127.000 

 127.000 

 179.000 

 179.000 

 207.000 

 207.000 

 221.000 

 221.000 

Quang
thông

L105 W105 H20

L105 W105 H20

L120 W120 H20

L120 W120 H20

L145 W145 H20

L145 W145 H20

L172 W172 H20

L172 W172 H20

L200 W200 H20

L200 W200 H20

L225 W225 H20

L225 W225 H20

Mã số

CP211S-4D

CP211S-4W

CP211S-6D

CP211S-6W

CP211S-9D

CP211S-9W

CP211S-12D

CP211S-12W

CP211S-15D

CP211S-15W

CP211S-18D

CP211S-18W

* Giá NTD: giá bán người tiêu dùng, đã bao gồm VATTrắng (6500K)       Trắng ấm (3000K)

Kích Thước Sản phẩm
(mm)

4W

4W

6W

6W

9W

9W

12W

12W

15W

15W

18W

18W

6500k

3000k

6500k

3000k

6500k

3000k

6500k

3000k

6500k

3000k

6500k

3000k

320Lm

320Lm

480Lm

480Lm

720Lm

720Lm

960Lm

960Lm

1200Lm

1200Lm

1440Lm

1440Lm

Lỗ khoét trần

L90 W90

L90 W90

L105 W105

L105 W105

L130 W130

L130 W130

L157 W157

L157 W157

L180 W180

L180 W180

L210 W210

L210 W210

CP211S-4D/4W/6D/6W CP211S-9D/9W CP211S-12D/12W CP211S-15D/15W

ĐÈN LED SIÊU MỎ NG ÂM TRẦN
(SUPER THIN LED DOWNLIGHT)

CP211S-18D/18W



7

CED121T CED221T

40

40

40

40

20

20

10

10

40

40

40

40

20

20

10

10

Đóng gói
(/thùng)

Màu
ánh sáng

Công suất Giá bán NTD
(VNĐ)*

  164.000 

 164.000 

 193.000 

 193.000 

 264.000 

 264.000 

 364.000 

 364.000 

 

  179.000 

 179.000 

 207.000 

 207.000 

 264.000 

 264.000 

 393.000 

 393.000 

Quang
thông

D110 H40

D110 H40

D175 H40

D175 H40

D225 H40

D225 H40

D300 H40

D300 H40

L110 W110 H40

L110 W110 H40

L175 W175 H40

L175 W175 H40

L225 W225 H40

L225 W225 H40

L300 W300 H40

L300 W300 H40

Mã số

CED121T-6D

CED121T-6W

CED121T-12D

CED121T-12W

CED121T-18D

CED121T-18W

CED121T-24D

CED121T-24W

CED221T-6D

CED221T-6W

CED221T-12D

CED221T-12W

CED221T-18D

CED221T-18W

CED221T-24D

CED221T-24W

ĐÈN LED GẮN NỔI
(LED SURFACE DOWNLIGHT)

100-265VAC 25.000h

* Giá NTD: giá bán người tiêu dùng, đã bao gồm VATTrắng (6500K)       Trắng ấm (3000K)

Kích Thước Sản phẩm
(mm)

6W

6W

12W

12W

18W

18W

24W

24W

6W

6W

12W

12W

18W

18W

24W

24W

6500K

3000K

6500K

3000K

6500K

3000K

6500K

3000K

6500K

3000K

6500K

3000K

6500K

3000K

6500K

3000K

450Lm

450Lm

900Lm

900Lm

1350Lm

1350Lm

1800Lm

1800Lm

450Lm

450Lm

900Lm

900Lm

1350Lm

1350Lm

1800Lm

1800Lm
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40

40

20

20

20

20

10

10

Đóng gói
(/thùng)

Màu
ánh sáng

Công suất Giá bán NTD
(VNĐ)*

 279.000 

 279.000 

 350.000 

 350.000 

 421.000 

 421.000 

 664.000 

 664.000 

Quang
thông

Mã số

CF01S0103

CF01S0106

CF01S0203

CF01S0206

CF01S0303

CF01S0306

CF01S0503

CF01S0506

* Giá NTD: giá bán người tiêu dùng, đã bao gồm VATTrắng (6500K)

Kích Thước Sản phẩm
(mm)

10W

10W

20W

20W

30W

30W

50W

50W

3000K

6500K

3000K

6500K

3000K

6500K

3000K

6500K

1000Lm

1000Lm

2000Lm

2000Lm

3000Lm

3000Lm

5000Lm

5000Lm

BỘ ĐÈN LED PHA STANDARD
(LED FLOODLIGHT COMET STANDARD SERIES)

100-265VAC 25.000h

L125

L125

L170

L170

L170

L170

L220

L220

W150

 W150

W170

W170 

W170

W170

 W210

 W210

H50

H50

H70

H70

H70

H70

H80

H80

CF01S0103/CF01S0106 CF01S0203/CF01S0206 CF01S0303/CF01S0306 CF01S0503/CF01S0506




